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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 
BẢN TIN THAN NGÀY 

	
Ngày 01/06/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 111,60 +1,20 111,30 +1,45 
CIF ARA 6.000 NAR 95,40 +0,80 95,20 +0,90 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 88,00 +0,65 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 81,25 +1,00 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 64,50 +0,50 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 55,30 +0,00 352,69 -1,23 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 72,60 +0,30 463,03 +0,31 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 86,00 +0,00 548,49 -1,91 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 31/05/2018) 
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New Hope gặp thêm rào cản trong việc mở rộng mỏ New Acland 
Kế hoạch mở rộng mỏ than nhiệt New Acland tại bang Queensland của công ty sản xuất than New 
Hope Australia đã gặp thêm rào cản pháp lý khi tổ chức Oakey Coal Action Alliance kháng cáo 
quyết định của Tòa án Tối cao Queensland trước đó. Kháng cáo liên quan đến quyết định của Tòa 
án Tối cao Queensland khi bỏ qua đề xuất của Tòa án Đất đai Queensland phản đối việc cho thuê 
khai thác mỏ của công ty do còn thiếu nhiều điều kiện về an toàn môi trường, trong đó bao gồm vấn 
đề ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm khi sử dụng công nghệ của công ty thời điểm đó.  

Công ty New Hope cho biết:“Quyết định Tòa án Tối cao Queensland là 2 trong 3 vấn đề khiến mỏ 
không được cấp phép hoạt động và việc bị từ chối bởi Cơ quan Môi trường sẽ không được xem xét 
lại, đồng thời kết luận về vấn đề thứ 3, cụ thể là tiếng ồn, sẽ được xem xét lại bởi hội đồng thành 
viên mới của Tòa án Đất đai”. New Hope cho biết thêm: “Công ty đang lên cơ sở để kháng cáo”. Kế 
hoạch mở rộng được biết đến với tên New Acland Mine Stage Three Projects, được dự tính sẽ tăng 
sản lượng than của Acland từ 4 triệu tấn/năm lên 7,5 triệu tấn/năm trong vòng 12 năm, dự kiến bắt 
đầu xây dựng vào năm 2019 và mất 3 năm để hoàn thành. Công ty vẫn quyết tâm theo đuổi dự án 
này và khi dự án này thực hiện có thể tạo ra 700 việc làm. Kế hoạch mở rộng mỏ của New Hope đã 
bị từ chối bởi Tòa án Đất đai của bang vào tháng 5 năm ngoái sau phiên điều trần dài nhất trong lịch 
sử 120 năm của bang này. 
Petronas bán thùng hàng LNG đầu tiên trên sàn giao dịch trực tuyến 
Mới đây Petronas cho biết đã bán thùng hàng LNG đầu tiên qua sàn giao dịch trực tuyến GLX. Sàn 
giao dịch GLX là thị trường toàn cầu nhằm giao dịch LNG trên toàn thế giới với hơn 40 người mua 
và bán LNG lớn nhất từ Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc và Úc. Trong phát biểu ngày 
(28/5), Petronas cho biết giao dịch này đã được thực hiện thông qua công ty con của Petronas là 
Petronas LNG Ltd. Công ty cho biết thêm: “Việc sử dụng sàn giao dịch trực tuyến phù hợp với mục 
đích của Petronas nhằm thúc đẩy việc số hóa kinh doanh và sử dụng như công cụ thay thế tiếp thị 
hàng hóa của mình. Sáng kiến sử dụng sàn giao dịch trực tuyến này được bổ sung sau các cuộc thảo 
luận song phương của Petronas LNG với các đối tác của mình trong việc cam kết thúc đẩy mối 
quan hệ kinh doanh chặt chẽ hiện có”.  
Petronas LNG đã phát hành 1 gói thầu và mời 30 thành viên GLX mua những chuyến hàng đã xuất 
xưởng, công ty cho biết:“Quá trình đấu thầu diễn ra suôn sẻ và thu hút sự quan tâm từ các nhà 
thầu”. Phó Chủ tịch của Petronas về tiếp thị và kinh doanh LNG, ông Ahmad Adly Alias cho biết 
việc mua bán LNG trên GLX được thực hiện với giá rất cạnh tranh. Ông nói thêm rằng:“Việc sử 
dụng nền tảng kỹ thuật số hiện nay như công cụ thay thế để tiếp thị hàng hóa của Petronas, các cam 
kết của Petronas về đổi mới và kỹ thuật hóa về lâu dài sẽ góp phần hướng tới thị trường LNG minh 
bạch và hiệu quả hơn”. Petronas có cơ sở cung ứng LNG chính tại Bintulu, Sarawak. Công ty đã đa 
dạng hóa danh mục cung cấp LNG của mình trong những năm gần đây bao gồm cơ sở Australia 
Gladstone LNG và cơ sở LNG nổi trên biển đầu tiên trên thế giới tại khu vực ngoài khơi Sarawak. 
Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 2 triệu tấn than trong tháng 4 
Trong tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 2 triệu tấn than, tăng 56% so với năm ngoái, nhưng giảm 
6% so với tháng 3, theo số liệu Hải quan công bố hôm thứ 5. Trong số đó, than Colombia chiếm 
hơn một nửa tổng lượng than nhập khẩu trong tháng 4, đạt 1,2 triệu tấn, giảm 12% so với tháng 
trước đó, nhưng tăng 74% so với năm trước. Nhập khẩu than từ Nga tương đương với tháng 3, đạt 
833.248 tấn trong tháng 4 nhưng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Than Nam Phi xuất sang Thổ 
Nhĩ Kỳ đạt 56.365 tấn, giảm 36% so với tháng 3, nhưng tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá 
petcoke lưu huỳnh trung bình tăng cao trong tháng 4 cho thấy than nhiệt sẽ là nguồn năng lượng 
thay thế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo S&P Global Platts, giá than nhiệt 6.000 kcal/kg NAR 90 ngày trung 
bình đạt 89,13 USD/tấn, CIF Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4. Trong khi giá trung bình cho petcoke, 5% 
lưu huỳnh, 30-60 ngày là 112,25 USD/tấn, CIF Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 4.  

 (Nguồn: Platts) 
 
CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 
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Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,90 +0,80 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,20 +1,10 

 New South Wales Hàn Quốc 10,90 +1,10 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,10      -0,05 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,70 -0,35 
 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,30 -0,05 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,25 -0,25 
 Úc Trung Quốc 11,90 -0,25 
 Úc Ấn Độ 13,35 -0,45 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 31/05/2018) 


